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DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT 

 

AJCC   : American Joint Committee on Cancer (Hội ung thư Hoa Kỳ) 

BCG      : Bacillus Calmete Guerin (vac xin phòng lao) 

BN : Bệnh nhân 

BQ : Bàng quang 

CS : Cộng sự 

CT scanner : Computed topography (chụp c t l p vi tính) 

G : Grade (độ mô học) 

GĐ : Giai đoạn  

HG        : High grade (độ mô học cao)  

MMC       : Mitomycin C 

MRI : Magnetic resonance imagine (chụp cộng hưởng từ) 

NCCN : National Comprehensive Cancer Network  

 (Mạng lư i ung thư quốc gia Mỹ) 

TUR      : Transurethral resection  

 (c t u bàng quang nội soi qua niệu đạo) 

UT : Ung thƣ 

UTBM : Ung thƣ biểu mô 

UTBQ  : Ung thƣ bàng quang 

UTBQN      : Ung thƣ bàng quang nông 

UTBQXL : Ung thƣ bàng quang xâm lấn 

WHO : World Health Organization (Tổ chức Y tế thế gi i) 

% : Tỷ lệ phần trăm 
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